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II. NỘI DUNG:

1.Thực trạng tình hình của tập thể trước khi có sáng kiến kinh nghiệm
      Môn Hóa học Đại cương là môn học cơ bản trong trường CĐKT lý Tự Trọng. Môn hóa học đại cương là môn học với nhiều lý thuyết phức tạp, lại không phải là môn chuyên nghành nên sinh viên có tâm lý ít  quan tâm, chưa hứng thú học tập môn này. Do đó, việc nghiên cứu tìm cách đưa các phương pháp dạy học nói chung và phương pháp Graph nói riêng vào dạy học môn Hóa học Đại cương nhằm phát huy tính tích cực và năng lực học tập của sinh viên, tạo cho sinh viên có cơ hội để tìm tòi độc lập nhận thức và hệ thống hoá kiến thức là hết sức cần thiết . 
2.Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác
      Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học , nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một mục tiêu quan trọng của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay ở nước ta, trong đó đổi mới phương pháp dạy học được coi là một trong những nhiệm vụ chiến lược. Dựa trên quan điểm trên, trong mấy thập kỷ gần đây, các nhà tâm lý học và các nhà giáo dục học có xu hướng đưa ra những phương pháp khoa học mang tính khái quát cao, có nhiều tiềm năng phát huy cao độ tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh để vận dụng trong dạy và học nhiều môn ở nhà trường.
       Lý thuyết Graph là một trong những phương pháp khoa học có tính khái quát cao như thế. Đây là một hướng nghiên cứu quan trọng trong lý luận dạy nói chung và trong dạy học sinh học nói riêng và đây cũng là một gợi ý để thúc đẩy chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu lý thuyết và ứng dụng lý thuyết này vào dạy học dạy học phần Hóa học Đại cương. Đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường luôn là một đòi hỏi cấp bách của thực tiễn giáo dục, việc sử dụng graph vào dạy học sinh học sẽ tạo điều kiện rộng rãi để mỗi giáo viên có cơ sở tìm tòi phương pháp dạy học mới góp phần nâng cao chất lượng dạy học.
3.Tên sáng kiến: Kinh nghiệm sử dụng phương pháp Graph trong giảng dạy học phần Hóa học Đại cương 1
4. Nội dung của sáng kiến
4.1 Khái quát về lý thuyết Graph:
4.1.1 Khái niệm “graph”:
      Theo cách hiểu của lí thuyết toán, graph là một tập hợp số lượng hữu hạn các đỉnh và cung có đầu mót tại các đỉnh đó, mỗi cạnh nối 2 đỉnh khác nhau được nối bằng nhiều nhất là một cạnh.
 4.1.2 Đặc điểm của graph:
   *Tính khái quát và tính hệ thống: Graph là sơ đồ thể hiện toàn bộ nội dung cơ bản         của một bài học hay một chương, một phần. Khi nhìn vào graph ta thấy rõ ràng tổng thể nội dung kiến thức chọn lọc nhất, cơ bản và quan trọng nhất của bài lên lớp thể hiện được rõ ràng trọng tâm của từng phần và của cả bài. Sơ đồ graph chủ yếu là sơ đồ hình cây, đó là một cây kiến thức được sắp xếp theo thứ tự, từng bậc, nêu lên trình tự kiến thức của bài học từ đầu đến kết thúc
   *Tính logic: Do sự sắp xếp hệ thống các kiến thức nên các graph mang tính logic cao. Logic của graph thể hiện ở sự rõ ràng, rành mạch trong các mối quan hệ ngang, dọc, rẽ nhánh,...giữa các đơn vị kiến thức. Qua graph người đọc có thể thấy logic của sự phát triển các nội dung . 
   *Tính trực quan: Trực quan là tính có thể tri giác trực tiếp bằng các giác quan. Nhìn vào graph ta có thể nhận thấy được các kiến thức , sự liên hệ một cách chọn lọc, cơ bản, chủ yếu và quan trọng nhất của bài, thể hiện trọng từng phần và của toàn bộ bài học. Nhìn vào graph ta có thể nhận thấy được toàn bộ logic phát triển của đề tài dạy học của bài giảng.
4.1.3 Vai trò của graph trong quá trình dạy học:
- Graph giúp giảng viên xây dựng bài soạn hợp lý.
- Graph giúp nâng cao chất lượng tự học trên lớp của sinh viên.
- Grpah giúp sinh viên lĩnh hội và tái hiện nội dung bài lên lớp tốt hơn.
- Graph giúp sử dụng tài liệu có hiệu quả trong dạy và học trên lớp.
4.2 Phương pháp graph dạy học:
    Cùng với các phương pháp dạy học khác, phương pháp graph chịu sự chi phối của mục đích và nội dung dạy học. Về phía người dạy, có thể hiểu phương pháp graph là hệ thống những cách thức, biện pháp giáo viên sử dụng để kết quả nội dung bài học thành một graph dạy học nhằm đạt được mục đích dạy học. Về phía người học, graph còn là con đường dẫn người học chiếm lĩnh một cách hiệu quả nội dung bài học, trên cơ sở đó đạt được mục đích học tập, hình thành được phương pháp nhận thức khoa học cho bản thân.
4.2.1 Các bước lập graph nội dung: 
    Trước hết, cần nghiên cứu nội dung chương trình giảng dạy để lựa chọn những bài, những tổ hợp kiến thức có khả năng lập graph nội dung. Mỗi loại kiến thức sẽ có một loại graph tương ứng. Sự lựa chọn là cần thiết vì không phải bài học nào cũng có thể lập được graph nội dung và graph nội dung các kiến thức khác nhau mang tính đặc thù. Sau đó, thiết kế graph nội dung theo các bước sau:
Bước 1: Xác định các đỉnh của graph

Bước 2: Thiết lập các cung

Bước 3: Bố trí các đỉnh và các cung lên một mặt phẳng

4.2.2 Các bước sử dụng graph trong dạy và học:
* Đối với giáo viên :
- Lập graph nội dung cho bài lên lớp
- Chuyển graph nội dung thành graph bài lên lớp khi soạn giáo án:
- Triển khai graph bài lên lớp:
- Kiểm tra chất lượng nắm vững bài của người học bằng graph:
- Kiểm tra bằng trắc nghiệm nhiều lựa chọn để đánh giá việc nắm vững kiến thức của bài học so với dạy học bằng các phương pháp khác.
- Kiểm tra bằng graph dưới những dạng sau:
+ Đưa ra graph thiếu ( thiếu đỉnh hoặc thiếu cung), yêu cầu người học hoàn chỉnh làm cho graph đầy đủ.
+ Đưa ra graph câm (chỉ có khung), yêu cầu người học hoàn chỉnh bằng cách điền vào khung những từ cần thiết.
+ Đưa ra graph sai (xác lập cung sai), yêu cầu học sinh xác lập lại cho chính xác.
+ Học sinh tự lập graph. 
* Đối với học sinh: 
      Học theo graph  là một trong những phương pháp khả quan, khắc phục được tính chây ì, thụ động của người học trong giờ học trên lớp cũng như ở nhà. Để người học sử dụng tốt phương pháp graph tốt hơn, giáo viên cần giúp các em hiểu bản chất của graph và sử dụng vào các mục đích sau:
- Lĩnh hội kiến thức trên lớp theo graph.
- Tự ôn bài cũ theo graph.
- Tự lập graph nội dung cho bài học mới.
4.3 Sử dụng graph vào dạy học học phần Hóa học Đại cương 1
4.3.1 Cơ sở xây dựng hệ thống Graph học phần Hóa học Đại cương 1
*Mục tiêu chương trình học phần Hóa học Đại cương 1: 

- Kiến thức: Hiểu được lý thuyết cơ sở giải thích  cấu tạo nguyên tử, giải thích liên kết hóa học, giải thích cấu tạo phân tử. Hiểu được các quy luật diễn biến của phản ứng hóa học.
- Kỹ năng:  Vận dụng được các qui luật vào quá trình hóa học và các quá trình tương tự trong thực tế. Vận dụng được các qui luật nhiệt động học hóa học để giải bài tập. Hiểu sâu nội dung có thể tự học để mở rộng và nghiên cứu sâu hơn môn học.
- Thái độ nghề nghiệp:  Nhìn nhận, tiếp cận những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp dựa trên cơ sở kiến thức khoa học. Hình thành quan điểm tư duy khoa học biện chứng. 
* Nội dung học phần Hóa học đại cương 1:
Học phần Hóa học đại cương 1 gồm ba chương sáu bài.
	Chương 1
	Các định luật cơ bản- Cấu tạo nguyên tử

	Bài 1
	Thuyết nguyên tử phân tử - Các định luật cơ bản 

	Bài 2
	Cấu tạo nguyên tử- Sự phát triển định luật tuần hoàn

	Chương 2
	Cấu tạo chất

	Bài 3
	Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử 

	Bài 4
	Cấu tạo chất rắn và chất lỏng

	Chương 3
	Nhiệt động học hóa học

	Bài 5
	Nhiệt hóa học

	Bài 6
	Các đại lượng nhiệt động, ôn tập


4.3.2 Quá trình xây dựng graph:
     Graph nội dung có thể được lập cho nội dụng kiến thức trong một bài trọn vẹn hay một chương một phần. Từ kiến thức cụ thể của một bài học, một chương, một phần, xác định loại graph, từ chỗ xác định các loại graph xác định các đỉnh và cung rồi thiết lập các mối quan hệ hình thành các graph. 
* Các graph học phần Hóa học đại cương 1:
   Nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học và phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh, chúng tôi thấy các học phần Hóa học đại cương 1 có thể gồm các dạng sau:
- Graph minh hoạ kiến thức. 
- Graph hệ thống kiến thức. 
- Graph giải thích. 
4.3.3 Quy trình sử dụng graph vào dạy học học phần Hóa học đại cương 1:
* Hướng dẫn sinh viên học bằng graph:
- Giai đoạn 1: Người học ghi nhớ và tái hiện graph mà giảng viên lập trên lớp, luyện tập cho các em như mẫu của giáo viên, kết hợp làm một số dạng bài tập.
- Giai đoạn 2: Người học tự lập graph cho những bài giảng viên giảng theo cách thông thường.
-Giai đoạn 3: Người học tự nghiên cứu nội dung bài học và tự lập graph nội dung phù hợp với bài học đó.
* Sử dụng graph để dạy kiến thức mới:
   Học phần Hóa học Đại cương 1 là môn học nghiên cứu về các định luật tương tác hóa học; hệ thống lý thuyết về cấu trúc nguyên tử, phân tử; Quá trình chuyển hóa năng lượng trong biến đổi hóa học; chiều diễn biến của các quá trình hóa học cũng như mối liên hệ giữa các kiến thức đó. 

Các bước tiến hành tổ chức học bài mới bằng graph:
Bước 1: Giáo viên chia nhóm, nêu mục đích của vấn đề sẽ dùng graph và các câu hỏi tự lực để người học tự nghiên cứu các phần kiến thức từ sách giáo khoa. 
Bước 2: Yêu cầu người học đọc tài liệu, hoàn thành các câu hỏi tự lực, xác định nội dung kiến thức để xây dựng graph, xác định các đỉnh, cung, cạnh graph và xác lập graph.
Bước 3: Tiến hành tổ chức thảo luận và thống nhất nhóm về graph được xây dựng.
Bước 4: Thảo luận chung và thống nhất giữa các nhóm về graph được xây dựng.
Bước 5: Giáo viên kết luận và chốt lại toàn bộ vấn đề của graph bài học.
Ví dụ minh họa:  Sử dụng phương pháp grahp vào giảng dạy phần  cấu  tạo nguyên tử trong bài 2: Cấu tạo nguyên tử- Sự phát triển định luật tuần hoàn 
Bước 1: Giáo viên chia nhóm, nêu mục đích của vấn đề xây dựng và yêu cầu người học đọc tài liệu để hoàn thành các câu hỏi tự lực sau:
a. Lịch sử nghiên cứu về cấu tạo nguyên tử. 

b. Những mô hình nguyên tử, thực nghiệm, lý thuyết  đã được các nhà bác học đưa ra.

c. Sự liên hệ giữa những mô hình nguyên tử, thực nghiệm, lý thuyết  đã được các nhà bác học đưa ra.
d. Xây dựng graph lịch sử nghiên cứu về cấu tạo nguyên tử với các đỉnh chính .


Hình 1: Graph thiếu gợi ý nội dung chính phần cấu tạo nguyên tử
Bước 2: Từng cá nhân người học đọc tài liệu, hoàn thành câu hỏi tự lực, xác định nội dung kiến thức để xây dựng graph, từ đó lập sơ đồ nội dung cơ bản của bài và vẽ graph thể hiện mối liên hệ giữa các thành phần kiến thức. 
Bước 3: Người học thảo luận theo nhóm để thống nhất graph.
Bước 4: Các nhóm thảo luận và thống nhất chung về graph đang được  xây dựng.
Bước 5: Giảng viên kết luận và đề nghị graph phù hợp. Sau khi hoàn thiện graph, giảng viên có thể cho người học đọc lại graph.


  
















Hình 2: Graph nội dung chính và sự liên hệ giữa các nội dung 
trong bài cấu tạo nguyên tử
4.3.3 Thực nghiệm sử dụng graph vào dạy học học phần Hóa học đại cương 1:
       Phương pháp graph dạy học này đã được thực nghiệm cho học phần Hóa học Đại cương 1, tại 3 lớp 15 CĐ- O9, 15 CĐ- ĐĐT9, 15 CĐ- CK9 bậc Cao đẳng khóa 2015-2016, trong học kỳ 1 tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Các lớp đối chứng là 15 CĐ- O6, 15 CĐ- ĐĐT3, 15 CĐ- CK6 bậc Cao đẳng khóa 2015-2016. Chúng tôi sử dụng kết quả bài kiểm tra giữa kỳ để so sánh. Kết quả cho thấy rằng tỉ lệ điểm trên 5 của các lớp áp dụng phương pháp graph cao hơn tỉ lệ điểm trên 5 của các lớp đối chứng.

5.  Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
     Đề tài sáng kiến kinh nghiệm này đã được áp dụng cho học phần Hóa học Đại cương 1, cho bậc Cao đẳng khóa 2015-2016, tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm này còn có thể áp dụng cho bậc cao đẳng nghề, bậc trung cấp và cho nhiều môn học khác.
6. Thời điểm áp dụng.
Học kỳ 1 – năm học 2015 – 2016 cho khối 15 CĐ từ 14/10/2016-16/01/2016.
7. Hiệu quả mang lại.
- Về phía người dạy, có thể hiểu phương pháp graph là hệ thống những cách thức, biện pháp giảng viên sử dụng để kết quả nội dung bài học thành một graph dạy học nhằm đạt được mục đích dạy học
- Đối với học sinh, graph cung cấp cho các em một phương pháp tư duy và tự học một cách khái quát.  Phương pháp graph đã đem đến cho học sinh một cách học mới, giúp cho các em hệ thống kiến thức ngắn gọn, đầy đủ, khoa học những kiến thức cơ bản của bài học, từ đó các em sẽ nhớ nhanh, t​ư duy tốt và học tập tốt hơn. 
- Áp dụng graph là một phương pháp dạy học, phương pháp graph đã được xem xét ở góc độ để soạn giảng trong từng bài lên lớp theo một quy trình nhất định nhằm đem lại hiệu quả đối với cả giảng viên và người học trong việc nâng cao chất lượng dạy học. 
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
                                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
          NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                                                      Nguyễn Thị Huyền Nga
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